


 

THUYẾT MINH 

ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

TỈNH BẾN TRE 

 

1. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ 

a. Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng quy định chi phí về vật liệu, lao 

động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi 

chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những chi phí cần 

thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy 

trình, quy phạm kỹ thuật). 

b. Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng được lập trên cơ sở các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới 

hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và tiến bộ khoa học 

kỹ thuật trong xây dựng. 

c. Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng bao gồm: mã hiệu, tên công tác, 

đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các chi phí định mức; 

trong đó: 

- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi 

hoàn thành công tác hoặc kết cấu xây dựng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện 

pháp thi công cụ thể.  

- Bảng các chi phí đơn giá gồm:  

 + Chi phí vật liệu: Là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận 

rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính 

trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.  

 Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm chi phí hao hụt vật liệu ở khâu thi công;  

riêng đối với các loại cát xây dựng còn bao gồm chi phí hao hụt do độ dôi của cát. Chi phí vật 

liệu chính được tính bằng chi phí phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Chi phí vật liệu phụ được 

tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính. 

 Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá của Liên Sở Xây dựng - Tài chính. Đối với những 

loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tham khảo mức giá tại thị trường. Mức giá 

vật liệu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) 

chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch theo nguyên tắc 

sau: Các đơn vị căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng 

khu vực; ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử 

dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong 

đơn giá để xác định mức chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật 

liệu trong dự toán. 

 + Chi phí nhân công: Là chi phí lao động của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ 

cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết 



 

thúc công tác xây dựng. Chi phí nhân công được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân. 

Cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ tham 

gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. 

 Đơn giá nhân công xây dựng trong tập đơn giá được xác định cho Vùng III (gồm: các 

huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam) theo Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến 

Tre và Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về 

việc đính chính nội dung kèm theo Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

 + Chi phí máy thi công: Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục 

vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Chi phí máy thi 

công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Chi phí máy phục vụ được tính 

bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.  

 Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trong tập đơn giá được xác định cho Vùng III 

(gồm: các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam) theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 

21/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi 

công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

 

2. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ 

 Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng bao gồm 4 chương được mã hóa 

thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng; cụ thể như sau: 

Chương I : Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch bộ phận, kết cấu công trình; 

Chương II : Công tác sửa chữa, gia cố bộ phận, kết cấu công trình; 

Chương III : Công tác sửa chữa công trình giao thông trong đô thị; 

Chương IV : Công tác bảo dưỡng công trình giao thông trong đô thị. 

 

3. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ 

- Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng được áp dụng để xác định đơn giá 

sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng, làm cơ sở xác định dự toán công tác sửa chữa và 

bảo dưỡng công trình xây dựng theo các quy định hiện hành. Áp dụng đối với trường hợp sửa 

chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng quy mô nhỏ, lẻ, phải thi công bằng thủ công như các 

quy định trong đơn giá. 

- Các công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, khung dàn, sàn đạo phục vụ thi 

công, thép giằng chống đỡ, gia cố, ... phục vụ biện pháp thi công, vận chuyển vật liệu, phế thải 

ngoài phạm vi quy định hoặc chưa được quy định thì xác định theo định mức riêng (trừ trường 

hợp có quy định trong thành phần công việc). 

- Đối với một số loại công tác xây dựng khác như: đào, đắp đất, đá, cát; sản xuất, lắp 

dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện gỗ, cấu kiện sắt thép; lắp đặt hệ thống điện, nước 

trong nhà và phục vụ sinh hoạt... không được quy định trong tập đơn giá này thì sử dụng theo 



 

hướng dẫn trong các tập định mức xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố và được điều 

chỉnh hệ số (do độ phức tạp, đơn chiếc, khối lượng nhỏ khi thi công) như sau: 

+ Hệ số điều chỉnh nhân công: k = 1,15 

+ Hệ số điều chỉnh máy thi công: k = 1,05 

+ Hệ số điều chỉnh vật liệu: k = 1,02. 

- Đơn giá cấp phối 1m3 vữa xây, vữa bê tông các loại và cấp phối vật liệu 1 tấn bê tông 

nhựa... sử dụng cho công tác sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng thì sử dụng theo các 

Bảng định mức trong định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng do Bộ Xây dựng công bố. 

- Ngoài phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng chung này, trong từng phần và từng 

chương của đơn giá đều có thuyết minh về điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn áp 

dụng cụ thể. 

- Giá trị tại cột Đơn giá trong các bảng đơn giá là tổng chi phí trực tiếp, bao gồm tổng giá 

trị các cột đơn giá Vật liệu + đơn giá Nhân công + đơn giá Máy. 

 






































































































































































































































































































































